HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TƯ LIỆU ĐIỆN TỬ (LỚP 9)
Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
a. Hình (từ phải sang trái): Sớc-sin, Ru-dơ-ven và Stalin tại Hội nghị Ianta
- Nội dung:
Đầu năm 1945, cục diện của Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai  đoạn chót. Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ phe Đồng minh chống phát xít nổi lên, trong đó nổi bật là 3 vấn đề bức xúc cần phải giải quyết:

1. Cần phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á - Thái Bình Dương

2. Cần phải tổ chức lại một trật tự thế giới mới sau chiến tranh

3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận, trong đó có việc phân chia khu vực đóng quân theo chế độ quân quản ở các nước phát xít và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước tham gia chiến tranh chống phát xít.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Tam cường (ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh – được coi là nòng cốt của Mặt trận Đồng minh chống phát xít) đã được triệu tập từ ngày 4 đến ngày 12/2/1945 tại Inanta (Liên Xô). Tham dự hội nghị này là đại diện của ba nguyên thủ quốc gia: Liên Xô, Mĩ và Anh. 

Trong ảnh, ngồi ở hàng ghế đầu tiên là chân dung của ba vị nguyên thủ quốc gia mang dáng vẻ và trang phục khác nhau. Theo thứ tự từ trái sang phải: Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô (I. Xtalin), Tổng thống Mĩ (Ph. Rudơven) và Thủ tướng Anh (Sớcsin). Đứng ở hàng sau là một số tướng lĩnh và đội cảnh vệ của nguyên thủ các nước, được phân biệt bằng trang phục quân đội. Hội nghị đã diễn ra trong không khí hết sức gay go, quyết liệt vì thực chất nội dung hội nghị là cuộc tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi chiến tranh giữa các thế lực tham chiến có liên quan mật thiết tới nền hòa bình và an ninh thế giới sau này. Bức ảnh trên được chụp sau khi hội nghị kết thúc, phần nào giúp chúng ta hiểu được vai trò của ba nguyên thủ quốc gia trong việc đưa ra những quyết định quan trọng của hội nghị này.

Thứ nhất, về việc kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc thống nhất phải “tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản”, nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Âu. Liên Xô sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu Á - Thái Bình Dương sau khi hoàn thành kết thúc chiến tranh ở châu Âu.

Thứ hai, sẽ thành lập một tổ chức Liên hợp quốc trên nền tảng và nguyên tắc cơ bản là sự nhất trí giữa 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc, nhằm giữ gìn nền hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

Thứ ba, ba cường quốc thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á:

Do vịêc Liên Xô nhận tham chiến đánh quân đội phát xít Nhật Bản, nên Mĩ và Anh đã chấp nhận những yêu sách của Liên Xô là duy trì nguyên trạng Mông Cổ (tức là tôn trọng nền độc lập của nước này), đồng ý trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc đất đai đã bị Nhật Bản chiếm đóng trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu,….), thành lập chính phủ Liên hợp gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc).
Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân ở Bắc và Nam vĩ tuyến 38.
Các vùng còn lại ở châu Á (như Đông Nam Á, Nam Á,….) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây như trước đây.
Những quyết định của Hội nghị cấp cao Ianta tháng 2/1945 và những thỏa thuận sau này (tại Hội nghị Pốtxđam ở Đức từ ngày 17/7 đến ngày 2/8/1945) đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, nó từng bước được thiết lập trong những năm 1945 – 1947 sau khi chiến tranh kết thúc, thường được gọi là “Trật tự hai cực Ianta”: một cực do Liên Xô đứng đầu - đại diện cho các nước XHCN, cực còn lại do Mĩ đứng đầu - đại diện cho các nước TBCN. Trật tự này hoàn toàn khác so với trật tự được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (trật tự Véc-xai – Oasinhtơn do Mĩ đứng đầu). Trật tự hai cực Ianta đã kéo dài trong suốt thời kì “chiến tranh lạnh”, từ năm 1947 đến năm 1991 mới chấm dứt (sau khi CNXH ở Liên Xô sụp đổ).
- Gợi ý phương pháp sử dụng:

Hình Thủ tướng Anh - U. Sớcsin, Tổng thống Mĩ - Ph. Rudơven, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô  - I. Xtalin (từ trái sang phải) tại Hội nghị Ianta được sử dụng khi dạy học bài 11, mục I. Sự hình thành trật tự thế giới mới. Bức hình giúp HS hiểu hoàn cảnh triệu tập hội nghị, những quyết định quan trọng và tác động của nó đối với quan hệ quốc tế.

GV hướng dẫn HS quan sát bức hình, chỉ tên và nhận diện ba nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị, rồi dựa vào bài viết ở trên để trình bày, giải thích cho HS hiểu được vì sao hội nghị được triệu tập khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, sau đó gợi ý để các em nêu lên ý nghĩa của bức hình (phản ánh tiếng nói, tầm quan trọng của nguyên thủ ba nước).

Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: Hội nghị Ianta có những quyết định quan trọng nào? Vì sao nói những quyết định của Hội nghị Ianta là sự khởi đầu cho một trật tự thế giới mới? HS dựa vào SGK tóm tắt nội dung của hội nghị để trả lời, sau đó GV nhận xét và chốt lại ý chính. 

b. Hình: Một cuộc họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc
- Nội dung:

Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, là tổ chức có sự tham gia của hầu hết các quốc gia độc lập và có chủ quyền trên thế giới. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 theo sáng kiến của Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc,…. Đây là một tổ chức quốc tế có nhiều cơ quan, trong đó lớn nhất là Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước thành viên có quyền bình đẳng như nhau (mỗi nước được một lá phiếu biểu quyết). Thẩm quyền của Đại hội đồng rất lớn: Có quyền thảo luận bất cứ vấn đề hoặc sự kiện nào trong khuôn khổ Hiến chương Liên hợp quốc và đề xuất kiến nghị về các vấn đề đó với các nước thành viên hoặc với Hội đồng bảo an.

Đại hội đồng mỗi năm họp một lần, trưởng đoàn mỗi nước đến dự thường là Bộ trưởng ngoại giao. Cuộc họp khai mạc vào ngày thứ ba của tháng 9 hằng năm tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở NiuOóc (Mĩ), hoặc tại trụ sở ở Giơ-ne-vơ (Thuỵ Sỹ) và thường khai mạc vào khoảng 20-12 hằng năm (trong ảnh). Ngoài ra, Đại hội đồng còn có thể tiến hành những phiên họp đặc biệt khẩn cấp. Tại các phiên họp của Đại hội đồng, nguyên thủ của các quốc gia hoặc Thủ tướng chính phủ những nước thành viên cũng có thể tới trình bày vấn đề. 
Lúc mới thành lập, Liên hợp quốc chỉ có 51 thành viên, đến năm 2003 đã lên tới 191 thành viên. Đây là tổ chức Quốc tế quan trọng và lớn nhất hành tinh. Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột và chiến tranh ở nhiều khu vực, như giải quyết vấn đề hai miền đất nước trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề kết thúc chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương (1954), vấn đề Côsôvô (2003),…, Liên hợp quốc cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế,…

Tháng 9/1977, quốc kì của Việt Nam được kéo lên tại trụ sở NiuOóc, đưa nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này. Ngày 16/7/2007, lần đầu tiên Việt Nam đã trở thành Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu tán thành 96%.

Nhìn chung, trong hoạt động của mình từ khi thành lập đến nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã có nhiều đóng góp cho phong trào vì hoà bình, ổn định và phát triển của thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các thành viên và  quốc gia trên thế giới, ….. Với những việc đã làm được, năm 2001 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được nhận giải thưởng “Nôben hoà bình”.
- Gợi ý phương pháp sử dụng:
 Đây là bức ảnh chụp quang cảnh của một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. GV sử dụng bức ảnh này đề dạy mục II của bài 11. Sự thành lập Liên hợp quốc. GV có thể nêu câu hỏi: Từ khi thành lập, Liên hợp quốc có vai trò như thế nào? Sau khi HS trả lời xong, GV nhận xét và khai thác kênh hình như nội dung hướng dẫn ở trên. 
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